
TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89C13404 Xe Đầu kéo

89C06651 Xe Đầu kéo

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI  HẾT HẠN THÁNG 10/2026 

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-SXD ngày 02/10/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)

89C06751 Xe Đầu kéo

89C07053 Xe Đầu kéo

5 138/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
23/07/2021 24/10/2026 89C07337 Xe Đầu kéo

4 127/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
13/07/2021 24/10/2026

3 126/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
13/07/2021 24/10/2026

2 123/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
08/07/2021 24/10/2026

1 122/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
08/07/2021 24/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

10 164/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
11/08/2021 24/10/2026

Xe Đầu kéo

6 139/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
23/07/2021 24/10/2026

89C06392 Xe Đầu kéo

89C07171 Xe Đầu kéo

9 143/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
27/07/2021 24/10/2026 89C05218 Xe Đầu kéo

8 142/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
27/07/2021 24/10/2026

89C05664 Xe Đầu kéo

7 141/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
27/07/2021 24/10/2026 89C07267



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

14B03627 Xe Hợp đồng

15 219/700/2021
Công ty CP Du lịch và Thương mại Trí 

Cường
19/10/2021 15/10/2026 88A10843 Xe Taxi

14 165/300/2021
HTX TM ANH DƯƠNG - CN HƯNG 

YÊN
15/10/2021 01/10/2026

Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
11/08/2021 24/10/2026 89C08044 Xe Đầu kéo

89C12782 Xe Đầu kéo

13 161/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
11/08/2021 24/10/2026 89C13535 Xe Đầu kéo

12 162/900/2021
Công ty TNHH dịch vụ bốc xếp Việt 

Tiến
11/08/2021 24/10/2026

11 163/900/2021



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

88A19529 Xe Taxi

19 215/700/2021
Công ty CP Du lịch và Thương mại Trí 

Cường
19/10/2021 15/10/2026 88A23790 Xe Taxi

18 216/700/2021
Công ty CP Du lịch và Thương mại Trí 

Cường
19/10/2021 15/10/2026

17H00187 Xe Tải20 TB1116 LÊ VĂN GIANG 22/12/2020 25/10/2026

88A07948 Xe Taxi

17 217/700/2021
Công ty CP Du lịch và Thương mại Trí 

Cường
19/10/2021 15/10/2026 88A07608 Xe Taxi

16 218/700/2021
Công ty CP Du lịch và Thương mại Trí 

Cường
19/10/2021 15/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B01646
Xe chạy tuyến cố 

định

23 3421000778 Công ty cổ phần Hoàng Hà 28/01/2021 09/10/2026 17B01617
Xe chạy tuyến cố 

định

22 3421000777 Công ty cổ phần Hoàng Hà 28/01/2021 09/10/2026

17B01600
Xe chạy tuyến cố 

định

25 3421000780 Công ty cổ phần Hoàng Hà 28/01/2021 09/10/2026 17B01510
Xe chạy tuyến cố 

định

24 3421000779 Công ty cổ phần Hoàng Hà 28/01/2021 09/10/2026

21 3421000773
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH PHÚ
27/01/2021 09/10/2026 17B01122

Xe chạy tuyến cố 

định



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17F00059 Xe Hợp đồng30 HĐ3423000095

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC 

TRƯỞNG

19/04/2023 25/10/2026

17B01430
Xe chạy tuyến cố 

định

27 3421000794 CÔNG TY TNHH PHIỆT HỌC SỐ 02/02/2021 14/10/2026 17b02298
Xe chạy tuyến cố 

định

26 3421000781 Công ty cổ phần Hoàng Hà 28/01/2021 09/10/2026

17H00711 Xe Tải

29 HĐ3422000223
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI DU 

LỊCH QUANG THU
25/08/2022 11/10/2026 17B00654 Xe Hợp đồng

28 3421001655
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI BÌNH AN PHÁT
25/10/2021 13/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17C04669 Xe Container

35 CĐ3423000572
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG 

BIỂN HƯNG HÀ
02/10/2023 02/10/2026 17H01534

Xe chạy tuyến cố 

định

34 CO3423000086 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 08/09/2023 28/10/2026

31 HĐ3423000101

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC 

TRƯỞNG

24/04/2023 15/10/2026 29B41253 Xe Hợp đồng

17B01200 Xe Hợp đồng

33 XT3423000147 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 26/04/2023 28/10/2026 17H01888 Xe Tải

32 HĐ3423000103

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC 

TRƯỞNG

24/04/2023 15/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

15B03171
Xe chạy tuyến cố 

định

39 HĐ3423000298
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH PHÚ
19/10/2023 15/10/2026 17B00798 Xe Hợp đồng

38 CĐ3423000609
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI BUS HẢI PHÒNG TẠI THÁI BÌNH
17/10/2023 17/10/2026

17F00113
Xe chạy tuyến cố 

định
40 CĐ3423000623

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH PHÚ
19/10/2023 19/10/2026

88F00112
Xe chạy tuyến cố 

định

37 CĐ3423000589
Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương 

mại Đức Chính
06/10/2023 06/10/2026 17F00441

Xe chạy tuyến cố 

định

36 CĐ3423000582
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN 

TẢI NGÂN SƠN
02/10/2023 02/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B02022
Xe chạy tuyến cố 

định

43 CĐ3423000642
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH 

THÁI BÌNH
30/10/2023 30/10/2026 17F00361

Xe chạy tuyến cố 

định

42 CĐ3423000633
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG 

BIỂN HƯNG HÀ
24/10/2023 24/10/2026

29B01371 Xe Hợp đồng

45 CO3423000130 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 30/11/2023 28/10/2026 17H02163 Xe Container

44 163/300/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA 

PHƯỢNG HỒNG
05/10/2023 04/10/2026

41 CĐ3423000635
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG 

BIỂN HƯNG HÀ
25/10/2023 25/10/2026 17H02325

Xe chạy tuyến cố 

định



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17C04567 Xe Tải50 XT3424000384 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 04/06/2024 28/10/2026

17H02805 Xe Container

47 CO3424000003 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 03/01/2024 28/10/2026 17H02890 Xe Container

46 CO3424000002 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 03/01/2024 28/10/2026

17C04842 Xe Container

49 21/900/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỐC XẾP 

VIỆT TIẾN
15/04/2024 24/10/2026 89C08044 Xe Đầu kéo

48 CO3424000059 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 09/04/2024 28/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H03444
Xe chạy tuyến cố 

định

55 XT3424000560 CÔNG TY TNHH LONG THẠCH 15/10/2024 15/10/2026 17C08983 Xe Tải

54 CĐ3424000868
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ 

KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
10/10/2024 10/10/2026

51 CĐ3424000841
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ 

KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
02/10/2024 02/10/2026 17B02333

Xe chạy tuyến cố 

định

17F00512
Xe chạy tuyến cố 

định

53 CĐ3424000854 CÔNG TY TNHH AN BÌNH 07/10/2024 07/10/2026 17B01459
Xe chạy tuyến cố 

định

52 CĐ3424000853 CÔNG TY TNHH AN BÌNH 07/10/2024 07/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H03379 Xe Taxi

59 HĐ3424000457
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ VẬN TẢI PHIỆT HỌC
26/10/2024 26/10/2026 17B01400 Xe Hợp đồng

58 TX3424000238
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa Bình Xanh 

Tại Thái Bình
28/10/2024 21/10/2026

89B01434
Xe chạy tuyến cố 

định
60 65/100/2024 HTX VT Phố Thi 05/11/2024 16/10/2026

17B00484 Xe Hợp đồng

57 HĐ3424000420
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 27-7 

THƯƠNG BINH THÁI BÌNH
14/10/2024 14/10/2026 17B00390 Xe Hợp đồng

56 HĐ3424000422
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
16/10/2024 16/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89F00413
Xe chạy tuyến cố 

định

63 CĐ3424000898
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ 

KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
24/10/2024 24/10/2026 17F00333

Xe chạy tuyến cố 

định

62 67/100/2024 HTX VT Phố Thi 05/11/2024 16/10/2026

17H03992 Xe Tải

65 CO3425000006 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 06/02/2025 28/10/2026 17C05132 Xe Container

64 XT3425000036 LÊ VĂN GIANG 08/01/2025 25/10/2026

61 66/100/2024 HTX VT Phố Thi 05/11/2024 16/10/2026 89B01175
Xe chạy tuyến cố 

định



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

70 XB3325081062
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN 

TẢI PHƯỢNG HOÀNG
01/10/2025 01/10/2026 89G00143 Xe Buýt

68 CO3425000012 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 18/02/2025 28/10/2026 17H03970 Xe Container

69 XT3325080713 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 25/09/2025 28/10/2026 17H-029.48 Xe Tải

17H03941 Xe Container

67 CO3425000011 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 18/02/2025 28/10/2026 17H03961 Xe Container

66 CO3425000010 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 18/02/2025 28/10/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

74 TX3325081580
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
10/10/2025 09/10/2026 29E05092 Xe Taxi

75 CĐ3325081588
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
13/10/2025 13/10/2026 17B02255

Xe chạy tuyến cố 

định

72 CĐ3325081385
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ THÁI HƯNG
08/10/2025 08/10/2026 26H00956

Xe chạy tuyến cố 

định

73 CĐ3325081546
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
10/10/2025 10/10/2026 17h02165

Xe chạy tuyến cố 

định

71 CĐ3325081228 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên 07/10/2025 07/10/2026 29F03368
Xe chạy tuyến cố 

định



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

80 CĐ3325082019 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên 17/10/2025 17/10/2026 26E00407
Xe chạy tuyến cố 

định

78 CĐ3325081632 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên 14/10/2025 14/10/2026 90H05154
Xe chạy tuyến cố 

định

79 CĐ3325081832 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 16/10/2025 16/10/2026 18H03318
Xe chạy tuyến cố 

định

76 CĐ3325081616
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
13/10/2025 13/10/2026 17B00956

Xe chạy tuyến cố 

định

77 CĐ3325081623 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên 13/10/2025 13/10/2026 27f00053
Xe chạy tuyến cố 

định



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

84 CĐ3325082315
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
28/10/2025 28/10/2026 17H02587

Xe chạy tuyến cố 

định

85 CĐ3325082345 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 29/10/2025 29/10/2026 17H04538
Xe chạy tuyến cố 

định

82 CĐ3325082081
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
20/10/2025 20/10/2026 29B16310

Xe chạy tuyến cố 

định

83 CĐ3325082265 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 24/10/2025 24/10/2026 18H03318
Xe chạy tuyến cố 

định

81 CĐ3325082020 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên 17/10/2025 17/10/2026 26E00403
Xe chạy tuyến cố 

định



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

90 XT3326005544 CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH 08/05/2026 23/10/2026 89H15535 Xe Tải

88 XT3325083276
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 

HƯNG YÊN
26/11/2025 04/10/2026 89H11381 Xe Tải

89 XT3326003469 CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 23/03/2026 28/10/2026 89H11737 Xe Tải

86 CĐ3325082381
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
30/10/2025 30/10/2026 17H05071

Xe chạy tuyến cố 

định

87 XT3325083042 CÔNG TY CỔ PHẦN NEW RICE 13/11/2025 01/10/2026 89H06450 Xe Tải


